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Năm học: 2013-2014
Môn thi: Lịch sử  
Lớp 9 THCS
Ngày thi: 21/03/2014
Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề)
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A. LỊCH SỬ VIỆT NAM (10,0 điểm)

Câu 1 (5,0 điểm): 
Trình bày hoạt động của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên và vai trò của Hội đối với sự thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.
Câu 2 (5,0 điểm):

Mục tiêu, lực lượng cách mạng, hình thức đấu tranh trong phong trào cách mạng 1930 - 1931 và cuộc vận động dân chủ 1936 - 1939 như thế nào? Cuộc vận động dân chủ 1936 - 1939 đã chuẩn bị những gì cho Cách mạng tháng Tám năm 1945?

B. LỊCH SỬ THẾ GIỚI (8,0 điểm)
Câu 3 (3,0 điểm): 
Hoàn thành bảng niên biểu sau:

	TT
	Thời gian
	Tên sự kiện 

	1
	
	Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc

	2
	
	Lào tuyên bố là một vương quốc có độc lập, chủ quyền

	3
	
	Cuộc tấn công pháo đài Môn-ca-đa (Cu Ba)

	4
	
	Thành lập khối quân sự Đông Nam Á (SEATO)

	5
	
	Con người đầu tiên bay vào vũ trụ

	6
	
	Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) thành lập

	7
	
	Cuộc khủng hoảng dầu mỏ trên thế giới

	8
	
	Hiệp ước Ba-li của các nước ASEAN

	9
	
	Bru-nây gia nhập ASEAN 

	10
	
	Gooc-ba-chôp đề ra đường lối cải tổ ở Liên Xô

	11
	
	Mĩ và Liên Xô chính thức tuyên bố chấm dứt Chiến tranh lạnh

	12
	
	Thành lập Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG)


Câu 4 (5,0 điểm): 
Trình bày hoàn cảnh ra đời, nhiệm vụ chính và vai trò của Liên hợp quốc. Hãy nêu lên những việc làm của Liên hợp quốc giúp nhân dân Việt Nam mà em biết.            
C. LỊCH SỬ ĐỊA PHƯƠNG (2,0 điểm)
Câu 5 (2,0 điểm): 
Kể tên các cuộc khởi nghĩa trong phong trào Cần Vương ở Thanh Hóa. Phong trào đó có ý nghĩa như thế nào?
................….. Hết……................
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                Hướng dẫn chấm gồm 03 trang


	Câu
	Nội dung cơ bản
	Điểm

	1


	    Trình bày hoạt động của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên và vai trò của Hội đối với sự thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.
	5,0

	
	* Sự ra đời: Cuối năm1924, Nguyễn Ái Quốc từ Liên Xô về Trung Quốc. Tháng 6/1925, Người tập hợp các thanh niên Việt Nam yêu nước thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên (VNCMTN).
	0.5

	
	* Hoạt động:
	

	
	- Nguyễn Ái Quốc trực tiếp mở lớp huấn luyện chính trị để đào tạo cán bộ cách mạng. Một số người được chọn đi học ở trường Đại học Phương Đông và trường quân sự ở Liên xô, Trung Quốc, còn phần lớn về nước hoạt động...
	0.5

	
	- Hội VNCMTN  xuất bản báo Thanh niên (năm 1925) làm cơ quan tuyên truyền của Hội. 
	0.5



	
	- Các bài giảng của Người được tập hợp và in thành sách Đường cách mệnh…
	0,5

	
	- Những tài liệu này được bí mật chuyển về nước…
	0,5

	
	- Năm 1828, Hội VNCMTN chủ trương “vô sản hóa”, đưa hội viên vào nhà máy, hầm mỏ, sống và lao động cùng công nhân để truyền bá chủ nghĩa Mác- Lênin.
	0.5

	
	- Đầu năm 1929, Hội VNCMTN đã có tổ chức cơ sở ở hầu khắp cả nước. Các tổ chức quần chúng xuất hiện như: Công hội, Nông hội….
	0.5

	
	*  Vai trò của Hội đối với sự thành lập Đảng
	

	
	-  Hội VNCMTN có vai trò quan trọng trong việc truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin vào Việt Nam, đào tạo đội ngũ cán bộ cách mạng…
	0,5

	
	-  Thúc đẩy phong trào cách mạng Việt Nam phát triển theo khuynh hướng vô sản…
	0,5

	
	- Hội VNCMTN đóng vai trò tích cực góp phần chuẩn bị về tư tưởng, chính trị, tổ chức cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam…
	0,5

	2
	     Mục tiêu, lực lượng cách mạng, hình thức đấu tranh trong phong trào cách mạng 1930 - 1931 và cuộc vận động dân chủ 1936 - 1939 như thế nào? Cuộc vận động dân chủ 1936 - 1939 đã chuẩn bị những gì cho Cách mạng tháng Tám năm 1945?
	5,0

	
	a, Phong trào cách mạng 1930 - 1931
	

	
	- Mục tiêu: Chống đế quốc, phong kiến, giành độc lập dân tộc, đòi thực hiện các quyền tự do dân chủ, ruộng đất cho nông dân…
	0,5

	
	- Lực lượng cách mạng: Công nhân và nông dân 
	0,5

	
	- Hình thức đấu tranh: Mít tinh, biểu tình, đấu tranh vũ trang… 
	0,75

	
	b, Cuộc vận động dân chủ 1936 - 1939
	

	
	- Mục tiêu: Chống phát xít, chống chiến tranh đế quốc, chống bọn phản động thuộc địa và tay sai,  đòi tự do, dân chủ, cơm áo và hòa bình… 
	0,5

	
	- Lực lượng cách mạng: Công nhân, nông dân và các tầng lớp nhân dân khác…
	0,5

	
	- Hình thức đấu tranh: Bãi công, bãi thị, bãi khóa và mít tinh…, kết hợp đấu tranh công khai và bí mật, hợp pháp và bất hợp pháp…
	0,75

	
	c, Cuộc vận động dân chủ 1936 - 1939 đã chuẩn bị …
	

	
	- Trình độ chính trị, công tác của cán bộ, đảng viên được nâng cao, uy tín của Đảng được mở rộng…
	0,5

	
	- Tập hợp, xây dựng đội quân chính trị quần chúng hàng triệu người…
	0,5

	
	- Đập tan những luận điệu xuyên tạc và những hành động phá hoại của bè lũ phản động, cô lập chúng…
	0,25

	
	- Đảng ta đã đúc kết được nhiều kinh nghiệm…chuẩn bị cho Tổng khởi nghĩa tháng 8 năm 1945…
	0,25

	3
	     Hoàn thành bảng niên biểu:
	3,0

	
	TT
	Thời gian
	Tên sự kiện 
	

	
	1
	15/8/1945
	Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc
	0,25

	
	2
	12/10/1945
	Lào tuyên bố là một vương quốc có độc lập, chủ quyền
	0,25

	
	3
	26/07/1953
	Cuộc tấn công pháo đài Môn-ca-đa (Cu Ba)
	0,25

	
	4
	09/1954
	Thành lập khối quân sự Đông Nam Á (SEATO)
	0,25

	
	5
	1961
	Con người đầu tiên bay vào vũ trụ
	0,25

	
	6
	08/08/1967
	Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) thành lập
	0,25

	
	7
	1973
	Cuộc khủng hoảng dầu mỏ trên thế giới
	0,25

	
	8
	02/1976
	Hiệp ước Ba-li của các nước ASEAN
	0,25

	
	9
	1984
	Bru-nây gia nhập ASEAN 
	0,25

	
	10
	03/1985
	Gooc-ba-chôp đề ra đường lối cải tổ ở Liên Xô
	0,25

	
	11
	12/1989
	Mĩ và Liên Xô tuyên bố chấm dứt Chiến tranh lạnh
	0,25

	
	12
	21/12/1991
	Thành lập Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG)
	0,25

	4
	     Trình bày hoàn cảnh ra đời, nhiệm vụ chính và vai trò của Liên hợp quốc. Hãy nêu lên những việc làm của Liên hợp quốc giúp nhân dân Việt Nam mà em biết.                 
	5,0

	
	- Hoàn cảnh ra đời: Vào giai đoạn cuối của Chiến tranh thế giới thứ hai, ba nguyên thủ của các cường quốc Liên Xô, Mĩ, Anh đã họp hội nghị tại Ianta (Liên Xô) tháng 2/1945 thông qua quyết định thành lập tổ chức Liên hợp quốc…
	1,0

	
	- Nhiệm vụ chính: 

+ Duy trì hoà bình và an ninh thế giới…

+ Phát triển mối quan hệ hữu nghị giữa các dân tộc trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền của các dân tộc…

+ Thực hiện sự hợp tác quốc tế về kinh tế, văn hóa, xã hội, nhân đạo...
	0,5

0,5

0,5

	
	- Vai trò:

+ Có vai trò quan trọng trong việc duy trì hoà bình an ninh thế giới... 

+ Đấu tranh xóa bỏ chủ nghĩa thực dân và chủ nghĩa phân biệt chủng tộc...

+ Giúp đỡ các nước phát triển kinh tế, văn hóa...
	0,5

0,5

0,5

	
	- Những việc làm của Liên hợp quốc giúp nhân dân Việt Nam: Tháng 9/1977 Việt Nam tham gia tổ chức Liên hợp quốc, từ đây Việt Nam đã nhận được sự giúp đỡ nhiều mặt của Liên hợp quốc: Cứu trợ nhân đạo, hỗ trợ hoạt động văn hóa, giáo dục, y tế, môi trường…,thúc đẩy sự phát triển kinh tế, khoa học kĩ thuật…
	1,0

	5
	     Kể tên các cuộc khởi nghĩa trong phong trào Cần Vương ở Thanh Hóa. Phong trào đó có ý nghĩa như thế nào?
	2,0

	
	* Kể tên các cuộc khởi nghĩa trong phong trào Cần Vương ở Thanh Hóa:

- Khởi nghĩa Ba Đình (1886 - 1887)

- Khởi nghĩa Hùng Lĩnh (1885 - 1892)

- Khởi nghĩa của Hà Văn Mao

- Khởi nghĩa của Cầm Bá Thước
	1,0

	
	*Ý nghĩa:
	

	
	- Là một trung tâm phát triển sớm và mạnh mẽ của phong trào Cần vương, thể hiện tinh thần yêu nước nồng nàn, lòng căm thù giặc sâu sắc của nhân dân Thanh Hóa…
	0,5

	
	- Gây cho Pháp những tổn thất nặng nề, góp phần cùng nhân dân cả nước làm chậm quá trình bình định của Pháp…
	0,25

	
	- Để lại nhiều bài học quí báu, những tấm gương anh dũng của người dân xứ Thanh….
	0,25

	Tổng điểm
	20,0


   Số báo danh


…………………….


…........................








